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Các Chỉ Số Chính về Hoạt Động Kinh Tế

• Định nghĩa (OECD): Chuỗi số liệu tổng hợp theo thời gian
cho biết mối quan hệ chủ đạo khá nhất quán với chuỗi số
liệu tham khảo về chu kỳ kinh doanh của một quốc gia.

M đí h Là kết ả ủ á t ì h l h d t ê hiề• Mục đích:  Là kết quả của quá trình lựa chọn dựa trên nhiều
tiêu chí, như Chỉ Số Chính Tổng Hợp (CLI) có thể được
dùng để chỉ dẫn sớm của những điểm thay đổi trong chuỗi
ố liệ h khả h khô dù h á d bá đị hsố liệu tham khảo, nhưng không dùng cho các dự báo định

lượng.

• Xây dựng: tổng hợp các chuỗi số liệu cấu phần được lựa• Xây dựng: tổng hợp các chuỗi số liệu cấu phần được lựa
chọn dựa trên nhiều tiêu chí: ý nghĩa kinh tế, phù hợp với
chu kỳ và chất lượng số liệu.

• .
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Các Chỉ Số Chính về Hoạt Động Kinh Tế

• Tiêu chí lựa chọn chuỗi số liệu
 Đặ t ủ ố i Đặc trưng của quốc gia
 Ý nghĩa kinh tế 
 Lý do kinh tế ưu tiên về mối quan hệ chủ đạo với chuỗi số tham khảo
 Hà h i th h kỳ Hành vi theo chu kỳ
 Chu kỳ ảnh hưởng đến chuỗi số tham khảo, không để lỡ hoặc thêm chu kỳ 
 Chỉ số tại các điểm thay đổi trong chuỗi số liệu nên thống nhất suốt cả
thời kỳthời kỳ
 Chất lượng số liệu 
 Diện thống kê rộng
 Tổng hợp hàng tháng thay vì hàng quý Tổng hợp hàng tháng thay vì hàng quý
 Kịp thời và dễ dàng có sẵn
 Không bị gián đoạn trong chuỗi số theo thời gian
 Không nên được sửa thường xuyên Không nên được sửa thường xuyên
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Chỉ Số Chính Tổng Hợp: OECD

OECD-tổng (33 nước): Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần 
Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungary Ireland Israel Italy Nhật Bản Hàn Quốc LuxembourgLan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Luxembourg, 
Mexico, Hà Lan , New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tiếng Slovak Republic, Slovenia, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ. 
OECD + các nước phi thành viên (39 nước): Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Canada, Chilê, Trung Quốc, 
Cộng hòa Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungary Ấn Độ IndonesiaCộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, 
Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba 
Lan, Bồ Đào Nha, Liên bang Nga, Cộng hòa Tiếng Slovak, Slovenia, Tây Ban Nha, Nam Phi, 
Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. 
Bảy nước chính : Canada Pháp Đức Ý Nhật Bản Vương quốc Anh và Hoa KỳBảy nước chính : Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ. 
OECD châu Âu: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, 
Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. 
Euro khu vực: 16 khu vực Châu Âu không bao gồm Đan Mạch Thụy Điển và AnhEuro khu vực: 16 khu vực Châu Âu không bao gồm Đan Mạch, Thụy Điển, và Anh. 
4 nước lớn ở châu Âu: Pháp, Đức, Ý, và Anh Quốc. 
NAFTA (3 nước): Canada, Mexico, và Hoa Kỳ. 
5 nước lớn ở Châu Á: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Các nền kinh tế phi thành viên: Trung Quốc Brazil Ấn Độ Indonesia Liên bang Nga Nam
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Các Chỉ Số Chính: OECD

Hoa Kỳ- chuỗi số cấu phần (đơn vị): nguồn
• Nhà ở xây mới (số lượng): Cục điều tra• Nhà ở xây mới (số lượng): Cục điều tra 
• Đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa lâu bền (triệu USD): Cục điều tra
• Giá cổ phiếu: NYSE tổng hợp (2005 = 100): Cục điều tra
• Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng (bình thường = 100): Đại học Michiganỳ g g g ( g ) g
• Số giờ làm việc hàng tuần : ngành CN chế tạo (giờ): Cục Thống kê lao động
• Chỉ số quản lý mua hàng (BS) (% cân bằng): Viện quản lý về Cung
• Chênh lệch lãi suất (% năm): Dự trữ Liên bang

ỗ ố ầ ồIndonesia- Chuỗi số thành phần (đơn vị): nguồn
• Giá cổ phiếu: JSX chỉ số (2005 = 100): Tài chính Singapore Yahoo
• LS chiết khấu của Ngân hàng Trung ương  (% năm): Ngân hàng Indonesia
• Tỷ giá IDR /USD (cuối kỳ) (IDR / USD) : IMF• Tỷ giá IDR /USD (cuối kỳ) (IDR / USD) : IMF
• Chỉ số giá SX / Chỉ số giá bán buôn (2005 = 100): Ngân hàng Indonesia
• Chỉ số niềm tin tiêu dùng (bình thường = 100): Ngân hàng Indonesia
• Sản xuất các sản phẩm giấy và giấy (2005 = 100): Cục Thống kê Quốc gia
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Các chỉ số chính: Ví dụ khác

Thái Lan-Ngân hàng Trung ƯơngThái Lan
• Vốn của công ty mới đăng ký• Vốn của công ty mới đăng ký
• Diện tích xây dựng được phép
• Xuất khẩu thực
• Số khách du lịch nước ngoài

Chỉ ố SET• Chỉ số SET
• Tiền cung ứng thực
• Chỉ số giá dầu (Oman)
Singapore
• Tổng số công ty mới được thành lập
• Tỷ lệ CPF mặc định (CN chế biến chế tạo)
• Chỉ số giá sản xuất trong nước (sản xuất hàng hóa chế biến, chế tạo)
• Tiền cung ứng (M2)g g ( )
• Chỉ số chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán của Singapore
• Chỉ số chi phí lao động đơn vị (ngành chế biến chế tạo)
• Kỳ vọng kinh doanh đối với tồn kho hàng thành phẩm (ngành chế biến chế tạo)
• Kỳ vọng kinh doanh đối với các đơn đặt hàng mới nhận được (ngành chế biến chế tạo)Kỳ vọng kinh doanh đối với các đơn đặt hàng mới nhận được (ngành chế biến chế tạo)
• Kỳ vọng kinh doanh đối với bán buôn
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Chuẩn Mực Số Liệu Quốc Tế (IMF) 

Chuẩn Mực phổự p
Biến Số Liệu Đặc

Biệt (SDDS)
Sáng kiến của IMF về
hổ biế ố liệHệ Thống Phổ Biến

Số Liệu Chung 
(GDDS)

phổ biến số liệu

Khuôn Khổ Đánh Giá
Chất Lượng Số Liệu

Bắt nguồn từ các Nguyên Tắc
Thống Kê Cơ Bản của LHQ về số
liệu thống kê quốc gia; Phát triểnChất Lượng Số Liệu liệu thống kê quốc gia; Phát triển
từ GDDS và SDDS

Trang Chuẩn Mực Phổ Biến Thông Tin và Số Liệu của IMF (DSBB)  được thành lập để hỗ
trợ việc truy cập thông tin của công chúng về cách thức phổ biến số liệu của một quốc gia
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Chuẩn Mực Phổ Biến Số Liệu Đặc Biệt
(SDDS)(SDDS)

• Do IMF thiết lập vào năm 1996
Là chuẩn mực cấp I trong sáng kiến về Chuẩn Mực Số Liệu• Là chuẩn mực cấp I  trong sáng kiến về Chuẩn Mực Số Liệu
của IMF để hướng dẫn các nước thành viên đã hoặc muốn
tham gia thị trường vốn phổ biến những số liệu kinh tế và tài
chính quan trọng. 

• Giúp người dùng số liệu và những thành viên tham gia thị
trường tài chính nói riêng có đầy đủ thông tin để đánh giá
tình hình kinh tế của các nước tham gia. 
Bắt b ộ hải ấ ố liệ ề 4 kh hí h ủ ề• Bắt buộc phải cung cấp số liệu về 4 khu vực chính của nền
kinh tế (KV sản xuất, tài khóa, tài chính và đối ngoại) và cả
dân số.

• Việc tham gia vào SDDS là tự nguyện.  ệc a g a ào S S à ự guyệ
• Cho đến nay, có khoảng 68 nước tham gia SDDS. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdd

s/guide/2007/eng/sddsguide.pdf
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Chuẩn Mực Phổ Biến Số Liệu Đặc Biệt
(SDDS tiếp theo)(SDDS, tiếp theo)
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Hệ Thống Phổ Biến Số Liệu Chung (GDDS)

• Được thiết lập vào năm 1997 

• Là chuẩn mực cấp II dành cho những nước thành
viên có hệ thống thống kê kém phát triển hơn để
đánh giá sự cần thiết cải thiện số liệu và đặt các
mục tiêu.

• Việc tham gia là tự nguyện.

• GDDS có cách thức tiếp cận về chất lượng số liệuGDDS có cách thức tiếp cận về chất lượng số liệu
thống kê giống như SDDS, nhưng chú trọng hơn
đến cải thiện chất lượng số liệu về dài hạn. 

IMF hỗ t hữ ỗ l đó bằ á h ấ hỗ• IMF hỗ trợ những nỗ lực đó bằng cách cung cấp hỗ
trợ kỹ thuật.

• Cho tới nay, có hơn 90 phần trăm các nước thành
http://dsbb.imf.org/vgn/images/pdf
s/gddsguide.pdf

viên của IMF tham gia vào GDDS. 
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Hệ Thống Phổ Biến Số Liệu Chung 
(GDDS tiếp theo)(GDDS, tiếp theo)
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Lợi ích của việc tham gia GDDS/SDDSg

• Chính sách kinh tế minh bạch hơn:
 Q ả t ị ô t tốt à i h b h ề kế t á iú ó hệ ật thiết Quản trị công ty tốt và minh bạch về kế toán giúp có quan hệ mật thiết
với đầu tư tốt hơn và giảm chi phí đi vay của các doanh nghiệp
(PricewaterhouseCoopers, 2001, Price, 2002).
 ế ỷ Những nước có các cơ chế minh bạch hơn thường có kỷ luật ngân
sách tốt hơn cũng như được xếp hạng tín nhiệm cao hơn các nước kém
minh bạch (Hammed, 2005).

• Tác động thị trường của SDDS/GDDS:
 Về chi phí đi vay qua phát hành trái phiếu quốc tế của các nước phát
triển, việc tham gia vào SDDS sẽ giúp giảm chênh lệch lợi suất trái phiếug g g
quốc tế khoảng 20% (50 điểm cơ bản), và giảm 9% (20 điểm cơ bản) nếu
tham gia vào GDDS (Cady 2005, Pellechio, 2006).
 Việc phổ biến số liệu về dự trữ ngoại tệ sẽ giảm mức độ biến động củaệ p ệ ự g ạ ệ g ộ ộ g
tỷ giá danh nghĩa (Cady and Gonzalez Garcia, 2006).
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Việt Nam: Các Số Liệu và
Thông Tin Kinh TếThông Tin Kinh Tế

• Trợ giúp kỹ thuật của IMF
• Số liệu của từng khu vựcSố liệu của từng khu vực
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Trợ Giúp Kỹ Thuật Của IMF 

• IMF đã cử các phái đoàn từ Vụ Thống kê sang Việt namp g g
để trợ giúp kỹ thuật cho GSO và NHNN nhằm cải thiện :
Thống kê giá
 Thống kê tài khoản quốc gia
 Thống kê khu vực đối ngoại
 Thống kê tiền tệ
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Các Số Liệu Của Từng Khu Vực

• Tài Khoản Quốc Gia• Tài Khoản Quốc Gia
• Thống kê giá
• Thống kê tài chính Chính phủg p
• Thống kê tiền tệ
• Thống kê cán cân thanh toán
• Thống kê khu vực tài chính

Việt Nam tham gia vào GDDS từ năm 2003; nên tiến tới SDDS.
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Tài Khoản Quốc Gia (NA)

• TCTK cung cấp những số liệu và thông tin sau:
 ấ ề GDP theo hoạt động sản xuất-về phía cung (năm, qúy)
 GDP theo phương pháp sử dụng cuối cùng-về phía cầu (chỉ có số liệu
cả năm)
 Sả ất ô hiệ à hỉ ố tồ kh th iá t ị à l (thá ) Sản xuất công nghiệp và chỉ số tồn kho- theo giá trị và lượng (tháng)
 Tổng mức hàng hóa bán lẻ-theo giá trị (tháng)
 Thương mại quốc tế-theo giá trị (tháng)

Cá ấ đề• Các vấn đề:
 Công bố số liệu GDP theo phương pháp sử dụng cuối cùng (quý)
 GDP theo giá cố định dựa vào năm gốc 1994, cần sử dụng gốc mới
hhơn
 Phương pháp luận về thống kê tài khoản quốc gia phù hợp với SNA 93, 
song cần phải cải thiện hơn nữa việc thu thập số liệu, và cần phối hợp
cũng như trao đổi thông tin tốt hơn giữa những cơ quan thu thập số liệucũng như trao đổi thông tin tốt hơn giữa những cơ quan thu thập số liệu.
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Thống Kê Giá

• TCTK công bố những chỉ số giá sau:
 Chỉ số giá tiêu dùng CPI (tháng): phương pháp luận nhìn chung là
phù hợp với chuẩn mực quốc tế
 Chỉ Số Giá Xuất Nhập Khẩu (năm)C Số G á uấ ập ẩu ( ă )

• Các vấn đề:
Xây dựng và công bố số liệu về lạm phát cơ bản. 
 Mới chỉ có khái niệm về việc đưa nhà tự có, tự ở và nhà đi thuê
vào tính toán CPI.
 Công bố Chỉ Số Giá Sản Xuất (quý)
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Thống Kê Tài Chính Chính Phủ

• Bộ Tài Chính công bố số liệu ngân sách (năm)
Cá ấ đề• Các vấn đề:
 Chi đầu tư ngoài NS, cho vay lại, các hoạt động bán NS của SBV 
và các DNNN, các nguồn chi ngoài sách: số liệu không được tính 
toán/phổ biến thường xuyên. 
 Hiện nay, số liệu về tài chính của chính phủ không được báo cáo
trong cuốn Niên Giám Thống Kê Tài Chính Quốc Tế của IMF (việc
cấp số liệu dừng lại từ năm 2004); không phổ biến số liệu NS theo
quý .
 Cần cải thiện cung cấp số liệu NS và số liệu NS nên theo đinh
nghĩa trong cuốn Thống Kê Tài chính Chính Phủ của IMF 2001.
Cần có số liệu NS tần suất cao hơn.
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Thống Kê Tiền Tệ

• Cần cải thiện hơn nữa diện thu thập và phổ biến số liệu
(VD bả â đối ủ NHNN ố liệ ề tiề tệ tổ(VD. bảng cân đối của NHNN, số liệu về tiền tệ tổng
hợp).

• Các vấn đề:
 Số liệu dự trữ quốc tế được công bố, nhưng thường trễ 6 
tháng
 Thiế ố liệ tí d ủ á â hà hâ thà h đối Thiếu số liệu tín dụng của các ngân hàng phân thành đối
tượng đi vay.
 Cần xây dựng danh mục các DNNN đã được cổ phần hóa, 
và vì vậy nên phân loại các DN này vào khoản mục khu vực
tư nhân trong số liệu tín dụng phân theo đối đượng đi vay.
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Thống kê Khu Vực Đối Ngoại

• Ngân hàng nhà nước công bố số liệu về BOP (năm, 
quý) 

• Các vấn đề:
 ỗ à ó O ớ ( 13 ỷ S Lỗi và sai sót trong BOP lớn (VD. 13 tỷ USD trong năm
2009)
 Thống Kê BOP dựa vào nguồn số liệu còn hạn chế, dẫng ự g ệ ạ
đến chênh lệch về số liệu trong nhiều tài khoản của BOP 
(vãng lai, vốn, tài chính).
 Thống kê FDI chưa hoàn chỉnh bởi vì định nghĩa có tính Thống kê FDI chưa hoàn chỉnh bởi vì định nghĩa có tính
pháp lý của UBCKNN  về nhà đầu tư nước ngoài chưa phù
hợp với hướng dẫn về thống kê.
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Thống Kê về Khu vực Tài Chính/ 
Doanh nghiệp Nhà NướcDoanh nghiệp Nhà Nước

• Số liệu về khu vực tài chính hạnệ ự ạ
chế

• Số liệu về các DNNN hạn chế
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Xi t â t ảXin trân trọng cảm ơn
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